       UBND HUYỆN BAVÌ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       
DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Vật lý - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo bài tập.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
b) Năng lực đặc thù
- Nêu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.
- Vận dụng kiến thức để tính hiệu điện thế hoặc tính số vòng dây của máy biến thế
- Nhận dạng được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ.
- Hiểu được trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của 1 vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. Học sinh nêu được ảnh của 1 vật sáng tạo bởi TKPK luôn là ảnh ảo
- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của 1 vật qua TKHT. Dùng 2 tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK
- Phân biệt được những ảnh ảo do được tạo bởi TKPK và TKHT.
- Biết được cấu tạo của mắt. 
- Biết được các biểu hiện, cách khắc phục của tật cận thị và tật mắt lão.
- Vận dụng kiến thức hình học giải bài tập cơ bản và bài tập nâng cao về TK
2. Phẩm chất
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra cuối học kỳ II Vật lý 9
	STT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chương II:
Điện từ học
- Dòng điện xoay chiều
- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
- Truyền tải điện năng đi xa. Máy biến thế
	2
	1
	
	
	1
	
	
	
	3
	1
	2

	2
	Chương III: Quang học
- Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi TKHT
- Thấu kính phân kỳ. Ảnh của một vật tạo bởi TKPK
- Cấu tạo mắt. Cách nhận biết mắt cận, mắt lão
	5
	
	3
	1
	
	1
	1
	
	9
	2
	8

	Tổng
	Số câu
	8
	4
	2
	1
	15
	10

	
	Số điểm
	4
	3
	2,5
	0,5
	10

	
	% Số điểm
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức

	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	Chương II:
Điện từ học

	- Dòng điện xoay chiều
- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
-Truyền tải điện năng đi xa. Máy biến thế
	* Nhận biết:
- Nhận biết được điều kiện dòng điện cảm ứng đổi chiều.
- Nhận biết được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.
	3
	
	
	
	








4

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Dòng điện xuất hiện trong cuộn thứ cấp của máy biến thế khi cho HĐT xoay chiều qua cuộn sơ cấp. Truyền tải điện năng đi xa.
	
	
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:

- Vận dụng công thức  làm bài tập cơ bản
	
	
	1
	
	

	2
	Chương III: Quang học
	-Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi TKHT
- Thấu kính phân kỳ. Ảnh của một vật tạo bởi TKPK
	* Nhận biết:
- Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng 
- Cách nhận biết TKPK và TKHT
	5
	
	
	
	







11

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Nắm được đặc điểm của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước và khi truyền từ nước vào không khí
	
	4
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức hình học giải bài tập cơ bản về thấu kính
	
	
	1
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức hình học giải bài tập nâng cao về các thấu kính
	
	
	
	1
	

	Tổng
	8
	4
	2
	1
	15

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. Đề kiểm tra
A - TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau?
Câu 1: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 
A. lớn.	B. không thay đổi.	          C. biến thiên.	               D. nhỏ.
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải là của mắt lão?
A. Chỉ nhìn được vật ở trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.
B. Nhìn rõ những vật ở xa nhưng không nhìn rõ vật ở gần mắt.
C. Có điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt bình thường.
D. Có khoảng cực cận lớn hơn so với mắt bình thường.
Câu 3: Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6 V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Số vòng của cuộn thứ cấp tương ứng là
A. 100 vòng và 50 vòng                              B. 109 vòng và 54 vòng       
C. 110 vòng và 55 vòng                              D. 120 vòng và 60 vòng
Câu 4: Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng? 
A. Góc khúc xạ bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới.			
B. Góc khúc xạ bao giờ cũng lớn hơn góc tới.
C. Góc khúc xạ bao giờ cũng bằng góc tới.				
D. Tuỳ từng môi trường tới và môi trường khúc xạ mà góc tới hay góc khúc xạ sẽ lớn hơn.
Câu 5: Khi nói về thấu kính hội tụ, câu phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Thấu kính hội tụ có phần rìa dày hơn phần giữa.
B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.
C. Tia tới đến quang tâm của thấu kính, tia ló truyền thẳng theo hướng của tia tới.
D. Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló đi song song với trục chính của thấu kính.
Câu 6: Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là 
A. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.		
B. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
C. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn lớn hơn vật.		
D. ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.
Câu 7: Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?
A. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm.
B. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một dây dẫn.
C. Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.
D. Cho thanh nam châm rơi từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.
Câu 8: Sự điều tiết của mắt có tác dụng gì?
A. Làm tăng độ lớn của vật.         
B. Làm ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.
C. Làm tăng khoảng cách đến vật.   
D. Làm giảm khoảng cách đến vật.
Câu 9: Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt cận nằm ở vị trí nào?
	A. Tại màng lưới.	
	B. Trước màng lưới. 

	C. Sau màng lưới. 
	D. Ở trên thủy tinh thể.


Câu 10: Điều nào không đúng khi nói về mắt?
A. Hai bộ phận quan trọng của mắt là thủy tinh thể và màng lưới.
B. Thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ làm bằng vật chất trong suốt và mềm.
C. Màng lưới là một màng mà khi ta nhìn thấy ảnh của vật sẽ thể hiện rõ trên đó.
D. Thủy tinh thể ở mắt đóng vai trò như buồng tối ở máy ảnh.
Câu 11: Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2cm không đổi. Khi nhìn một vật ở rất xa thì mắt không phải điều tiết và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đúng trên màng lưới. Hãy tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh khi chuyển từ trạng thái nhìn một vật ở rất xa sang trạng thái nhìn một vật cách mắt 70m?
	A. 0,0006 cm
	B. 0,0007 cm

	C. 0,0008 cm
	D. 0,0009 cm


Câu 12: Một người cận thị, điểm xa nhất mà người đó nhìn rõ là 0,5(m), người đó muốn khắc phục tật cận thị phải lựa chọn kính như thế nào?
A. Kính hội tụ có tiêu cự f = 1(m).           B. Kính phân kì có tiêu cự f = 1(m).
C. Kính phân kì có tiêu cự f = 0,5(m).      D. Kính hội tụ có tiêu cự f = 0,5(m).
B - TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 13: (0,5 điểm) Nêu cách khắc phục tật cận thị và tật mắt lão?
Câu 14: (1,0 điểm) Thế nào là dòng điện xoay chiều? Nêu hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn dây dẫn kín?
Câu 15: (2,5 điểm) Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự f =12cm, điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một khoảng OA=8cm.
a. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính đã cho?
b. Dựa vào kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính?
VII. Hướng dẫn chấm
A - TRẮC NGHỆM (6,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	C


B - TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	13 (0,5đ)
	- Cách khắc phục của tật cận thị:
+ Đeo kính cận
+ Vệ sinh mắt thường xuyên
+ Học và làm việc trong điều kiện ánh sáng thích hợp
- Cách khắc phục tật mắt lão:
+ Đeo kính lão
+ Bổ sung thêm các loại vitamin tốt cho mắt
+ Đi mổ mắt
	0,25



0,25


	14 (1,0đ)
	- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.
- Hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều:
+ Cách 1: Cho nam châm quay xung quanh trước cuộn dây dẫn kín.
+ Cách 2: Cho cuộn dây quay trong từ trường (thả một cuộn dây dẫn kín quay quanh một trục thẳng đứng trong từ trường của một nam châm).
	0,5



0,5

	15
(2,5đ)
	Tóm tắt
OF=12cm
OA=8cm
OA’= ?
Giải
a) Vẽ hình
[image: ]
b) Ta có:   OA'B'     OAB
=> A’B’/AB = OA’/OA (1)
Lại có: FA'B'     FIO
=> A’B’/ IO = FA’/FO
  A’B’/AB = (FO – OA’)/FO (2)
Từ (1) và (2) ta được:
OA’/OA = (FO – OA’)/FO
Thay OF = 12; OA = 8 vào ta được:
12.OA’ = 8(12 – OA’) = 96 – 8OA’
 OA’ = 4,8cm
Vậy khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính là 4,8cm.
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Phú Đông, ngày 10 tháng 04 năm 2024
	                      DUYỆT CỦA TỔ CM                                    NGƯỜI RA ĐỀ
                           TỔ TRƯỞNG



                         Lưu Thị Vân Thu                                        Phùng Thị Hạnh 

BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy
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